[Phụ lục 1] Đơn đăng ký tư vấn cải tiến quy trình nhà máy thông minh Việt Nam

	Đơn đăng ký tư vấn cải tiến quy trình nhà máy thông minh Việt Nam 

	Hiện trạng doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp (Hàn/Anh) 
	 

	
	Tên doanh nghiệp (Tiếng Việt) 
	 

	
	Mã số đăng ký pháp nhân 
	 
	Ngày thành lập nhà máy 
	yyyy-mm-dd 

	
	Họ tên/Quốc tịch người đại diện 
	 
	Số điện thoại người đại diện 
	 

	
	
	 
	 
	Email người đại diện 
	 

	
	Địa chỉ trụ sở chính 
	 

	
	Địa chỉ nhà máy 
	□ Giống như trên

	
	
	 

	
	Trang web 
	 

	
	Sản phẩm chính 
	 1)            
	 2) 
	 3) 

	
	Quy mô doanh nghiệp 
	 □ Doanh nghiệp nhỏ   □ Doanh nghiệp vừa   □ Doanh nghiệp lớn 

	
	Số lượng nhân viên (3 năm gần nhất) 
	 Năm '23)                Năm '24)               Năm '25)  

	
	Doanh thu (triệu KRW, 3 năm gần nhất) 
	 Năm '23)                Năm '24)               Năm '25)  

	
	Tình trạng xuất khẩu · Tỷ trọng 
	□ Tiêu thụ nội địa   □ Xuất khẩu (tỷ trọng khoảng __%) 

	
	
	 Thị trường xuất khẩu chính 

	
	Đối tác giao dịch chính 
	 

	
	Chứng nhận đang sở hữu 
	□ ISO 9001    
	□ ISO 14001  
	□ ISO 22000 

	
	
	□ HACCP  
	□ FSSC 22000    
	□ GMP 

	
	
	 □ Chứng nhận quốc tế/quốc gia khác (Tên chứng nhận:             )  

	Người phụ trách 
	Họ tên 
	 
	Số điện thoại (di động) 
	 

	
	Chức vụ 
	 
	e-mail 
	 

	  Doanh nghiệp nêu trên xin đăng ký tư vấn cải tiến quy trình nhà máy thông minh với nội dung như trên. 
 
Năm 2026    tháng    ngày 
 
 
  Tên doanh nghiệp đăng ký :  
Người đại diện doanh nghiệp đăng ký (hoặc người phụ trách) :             
 (Đóng dấu)  
 
Kính gửi: Viện trưởng Seoul Technopark 


 
① Hiện trạng nhà máy sản xuất và quy trình 
	Quy mô nhà máy 
	 Diện tích đất ______㎡ / Nhà xưởng ______㎡ / Số dây chuyền sản xuất ______dây chuyền 

	Phương thức sản xuất 
	 □ Sản xuất theo đơn hàng  □ Sản xuất theo kế hoạch  □ Sản xuất liên tục  □ Sản xuất theo lô  □ Khác: __________ 

	Thiết bị sản xuất chính 
	(Ghi tên thiết bị · số lượng · năm đưa vào sử dụng · có tự động hóa hay không, hoặc đính kèm danh sách riêng) 

	Năng lực · Kết quả sản xuất 
	Năng lực sản xuất hàng tháng theo sản phẩm chính : _______/ Sản lượng bình quân tháng gần nhất __________ 

	Thu thập dữ liệu hiện trường 
	  □ Ghi chép thủ công  □ Excel  □ Thu thập tự động từ thiết bị  □ Liên kết hệ thống / Hạng mục thu thập: __________ 

	Số lượng lao động thường xuyên
	Hiện trường 00 người / Văn phòng 00 người 

	Lịch sử được hỗ trợ nhà máy thông minh trước đây  
	 □Có       □Không 
	Số lần được hỗ trợ   
	 

	Tổ chức chuyên trách DX 
	 □Có       □Không 

	Sơ đồ quy trình/Sơ đồ bố trí nhà máy 
	 

	Ảnh chụp bên trong/ngoài nhà máy 
	 
	 


 
 
②-1 Hiện trạng hiện đại hóa hệ thống thông tin 
	Phân loại 
	Tình trạng sở hữu 
	Tên sản phẩm/Nhà cung cấp 
	Năm đưa vào sử dụng 
	Phạm vi sử dụng/Vấn đề 

	ERP 
	□ Có  □ Không 
	 
	yy.mm 
	 

	MES 
	□ Có  □ Không 
	 
	yy.mm 
	 

	PLM 
	□ Có  □ Không 
	 
	yy.mm 
	 

	SCM 
	□ Có  □ Không 
	 
	yy.mm 
	 

	APS 
	□ Có  □ Không 
	 
	yy.mm 
	 

	FEMS 
	□ Có  □ Không 
	 
	yy.mm 
	 

	Giám sát 
thiết bị 
	□ Có  □ Không 
	 
	yy.mm 
	 

	Cảm biến IoT, v.v. 
	□ Có  □ Không 
	 
	yy.mm 
	 

	AI · Thị giác máy (Machine Vision) 
	□ Có  □ Không 
	 
	yy.mm 
	 

	Khác 
	(Tên hệ thống) 
	 
	 
	 

	Hạng mục 
	Nội dung ghi 

	Mạng · Máy chủ 
	(Hiện trạng mạng có dây/không dây trong nhà máy, máy chủ · đám mây, hệ thống sao lưu) 

	Sử dụng dữ liệu 
	(Phương thức phân tích và sử dụng dữ liệu sản xuất · chất lượng · thiết bị · tồn kho) 

	Bảo mật · Phân quyền 
	(Hiện trạng quyền truy cập, quản lý tài khoản, sao lưu và chính sách bảo mật) 

	Nhân lực vận hành 
	(Nhân lực phụ trách hệ thống · tự động hóa · dữ liệu và hệ thống bảo trì bên ngoài) 


 
* Tích vào các hệ thống hiện đang được triển khai tại nhà máy mà doanh nghiệp muốn xây dựng thành Nhà máy Thông minh 

②-2 Hệ thống mong muốn triển khai 
	Giải pháp (S/W)  

	□SCM □ERP □PLM □APS □MES □FEMS 

	Tự động hóa thiết bị (H/W)  

	□Hệ thống điều khiển □Bộ điều khiển □Cảm biến □Hệ thống nhận dạng (RFID) □Thị giác máy □Robot công nghiệp □Thiết bị tự động hóa khác 

	Nền tảng, v.v. 

	□Đám mây (□Mới □Nâng cấp hệ thống hiện có □Chuyển đổi) □AR/VR □IOT □Dữ liệu lớn (AI) □CPS □Tích hợp hệ thống  □5G 


③ Mục tiêu xây dựng nhà máy thông minh 
	Mức độ hiện tại 
	 
	Mức độ mục tiêu 
	 


 
  * Các cấp độ xây dựng nhà máy thông minh : Chưa áp dụng ICT → Cơ bản → Trung cấp 1 → Trung cấp 2 → Cao cấp  
 
④ Khó khăn trong quy trình và nhu cầu tư vấn cải tiến quy trình 
	Lĩnh vực 
	Vấn đề/Nguyên nhân hiện tại 
	Nội dung mong muốn cải thiện 
	Mức độ ưu tiên 

	Năng suất · Điểm nghẽn 
	 
	 
	□ Cao □ Trung bình □ Thấp 

	Chất lượng · Hàng lỗi 
	 
	 
	□ Cao □ Trung bình □ Thấp 

	Vận hành thiết bị · Bảo trì 
	 
	 
	□ Cao □ Trung bình □ Thấp 

	Thời hạn giao hàng · Kế hoạch sản xuất 
	 
	 
	□ Cao □ Trung bình □ Thấp 

	Quản lý vật tư · Tồn kho 
	 
	 
	□ Cao □ Trung bình □ Thấp 

	Dữ liệu · Hệ thống thông tin 
	 
	 
	□ Cao □ Trung bình □ Thấp 

	Nhân lực · Tiêu chuẩn công việc 
	 
	 
	□ Cao □ Trung bình □ Thấp 

	Khác 
	 
	 
	□ Cao □ Trung bình □ Thấp 


 
④-1 Tính cấp thiết của việc triển khai
	 Công ty là doanh nghiệp sản xuất chuyên về phụ kiện và linh kiện ô tô, sở hữu thiết kế và công nghệ khác biệt. Tuy nhiên, hiện tại việc quản lý tỷ lệ thu hồi chính xác chưa được thực hiện, toàn bộ dữ liệu quy trình sản xuất đang được tổng hợp và phân tích thủ công, dẫn đến khó khăn trong việc xử lý kịp thời khi phát sinh vấn đề và chậm trễ trong ra quyết định, khiến không thể thực hiện quản lý chất lượng nhanh chóng và chính xác. Do đó, việc xây dựng hệ thống giám sát trạng thái quy trình sản xuất theo thời gian thực, tổng hợp và phân tích kết quả là điều cấp thiết.


 
* Mô tả tổng quan doanh nghiệp, hiện trạng và vấn đề đang gặp phải, cùng giải pháp đề xuất
 
⑤ Bảng hiện trạng AS-IS 
	Phân  loại 
	AS-IS 

	Tự động hóa kiểm tra sản phẩm 
	- Không thể xác nhận giá trị đo kiểm do xử lý thủ công 

	Quản lý Fool Proof 
	- Hệ thống an toàn lao động và giảm tải công việc
còn chưa đầy đủ 

	Quản lý tự kiểm tra 
	- Chỉ thực hiện kiểm tra hiệu suất và kiểm tra lấy mẫu 

	Quản lý lịch sử sản xuất sản phẩm 
	- Quản lý lịch sử bằng giấy tờ 
· Dựa trên báo cáo hàng ngày của công nhân 
· Không quản lý lịch sử chính xác 
· Quản lý mang tính hình thức 

	Giám sát tình hình sản xuất 
	- Không thể biết thông tin tiến độ sản xuất theo thời gian thực do quản lý tổng hợp thủ công 


 
  * Hiện trạng của doanh nghiệp tiếp nhận.
 
⑥ Nội dung mong muốn xây dựng 
	1. Xử lý thực tích theo từng quy trình dựa trên lệnh sản xuất thông qua triển khai kiosk, máy in mã vạch, máy quét; quản lý thực tích đã xử lý bằng hệ thống theo dõi tiến độ sản xuất thời gian thực tại văn phòng 2. Quản lý điện toán xuất nhập kho nguyên vật liệu tại kho nguyên liệu và kho xuất hàng, xuất nhập kho thành phẩm (xử lý xuất hàng bằng PDA) 
3. Quản lý sản xuất/quy trình: Quản lý lệnh sản xuất, quản lý thực tích, quản lý tiến độ sản xuất, theo dõi tình trạng lỗi, tài liệu hóa tiêu chuẩn tác nghiệp và nhật ký ca, thu thập/kết nối bộ đếm thiết bị thời gian thực quy trình ép phun
4. Quản lý kinh doanh: Quản lý lệnh xuất hàng, quản lý xuất hàng
5. Quản lý chất lượng: Quản lý kiểm tra nhập kho, quản lý kiểm tra quy trình, quản lý kiểm tra xuất hàng
6. Quản lý vật tư: Quản lý nhập kho vật tư, quản lý xuất kho vật tư, quản lý hoàn trả vật tư
7. Quản lý nhân sự/kế toán: Quản lý nhân sự, quản lý lương, kết nối chấm công và quản lý tổng hợp chấm công, quản lý chứng từ kế toán và quyết toán, quản lý dữ liệu đóng sổ mua vào/bán ra
8. Quản lý chỉ số sản xuất: Phân tích hiệu suất tổng hợp thiết bị (OEE), phân tích năng suất theo sản phẩm/thiết bị/người lao động
9. Thi công mạng có dây/không dây tại hiện trường, v.v.


 
⑦ Điều kiện thực hiện tư vấn và ý chí tham gia 
	Hạng mục 
	Nội dung ghi 

	Ý chí của ban lãnh đạo 
	(Định hướng triển khai nhà máy thông minh và ý chí hỗ trợ của người đại diện · lãnh đạo doanh nghiệp) 

	Người phụ trách chuyên trách 
	(Có hay không, công việc phụ trách, thời gian có thể bố trí, v.v.) 

	Hợp tác tại hiện trường 
	□ Có thể cung cấp tài liệu      □ Có thể ra vào hiện trường      □ Có thể phỏng vấn nhân sự hiện trường   

	
	□ Có thể phỏng vấn cán bộ nhân viên       □ Có thể chụp ảnh (trừ khu vực bảo mật) 

	Yếu tố rủi ro · Hạn chế 
	(Nhân lực, thiết bị xuống cấp, lịch trình, ngôn ngữ, hạn chế ngân sách, v.v.) 

	Ý định liên kết tiếp theo 
	□ Xây dựng nhà máy thông minh  □ Thông tin dự án liên kết  □Trao đổi công nghệ · Kết nối kinh doanh 


 
⑧ Lịch trình triển khai  
※ Lập lịch trình sao cho có thể đưa ra kết quả (báo cáo cuối cùng) trước ngày 15 tháng 11 
※ Có thể sử dụng bảng biểu, mô tả tự do theo hình thức tùy chọn 
※ Bắt buộc bao gồm 3 lần khảo sát thực địa / 5 lần họp trực tuyến (video call) 
※ Khuyến nghị thời gian tư vấn kết thúc trong vòng 8 tuần kể từ ngày bắt đầu 
	 


 
 
[Phụ lục số 1] Bảng tự chẩn đoán mức độ nhà máy thông minh 
 
Vui lòng tích vào "Có" hoặc "Không" dựa trên tình trạng vận hành thực tế hiện tại của từng câu hỏi. Kết quả này là chẩn đoán sơ bộ, mức độ cuối cùng sẽ được xác nhận qua chẩn đoán của chuyên gia.

	No. 
	Giai đoạn 
	Câu hỏi chẩn đoán 
	Có 
	Không 

	1 
	Chưa áp dụng ICT 
	Thông tin sản xuất · phát triển sản phẩm · nhập xuất kho · vật tư chủ yếu được tổng hợp thủ công 
	□ 0 
	□ 1 

	2 
	Chưa áp dụng ICT 
	Thực hiện công việc qua điện thoại · email mà không có liên kết hệ thống riêng với đối tác/công ty mẹ 
	□ 0 
	□ 1 

	3 
	Cơ bản 
	Có thể tổng hợp kết quả sản xuất như sản lượng, tỷ lệ lỗi, v.v. bằng hệ thống. 
	□ 1 
	□ 0 

	4 
	Cơ bản 
	Đang vận hành hệ thống MES hoặc POP. 
	□ 1 
	□ 0 

	5 
	Cơ bản 
	Vận hành hệ thống quản lý thông tin xuất nhập · kế toán · sản xuất sản phẩm. 
	□ 1 
	□ 0 

	6 
	Cơ bản 
	Quản lý dữ liệu phát triển · sản xuất sản phẩm như nhập xuất kho, vật tư, BOM, v.v. bằng máy chủ. 
	□ 1 
	□ 0 

	7 
	Cơ bản 
	Hợp tác bằng cách sử dụng hệ thống của đối tác/công ty mẹ. 
	□ 1 
	□ 0 

	8 
	Trung cấp giờ1 
	Tự động thu thập dữ liệu thiết bị như PLC · CNC · cảm biến, v.v. 
	□ 1 
	□ 0 

	9 
	Trung cấp 1 
	Giám sát hệ thống như MES theo thời gian thực và có thể ra quyết định theo thời gian thực giữa hiện trường và văn phòng. 
	□ 1 
	□ 0 

	10 
	Trung cấp 1 
	Các chức năng quản lý xuất nhập · kế toán · mua hàng · kinh doanh · gia công ngoài · giá thành được vận hành tích hợp bằng hệ thống. 
	□ 1 
	□ 0 

	11 
	Trung cấp 1 
	Sử dụng các hệ thống liên quan đến phát triển sản phẩm như PLM · PDM, v.v. 
	□ 1 
	□ 0 

	12 
	Trung cấp 1 
	Sử dụng hệ thống nội bộ để hợp tác sản xuất với đối tác/công ty mẹ. 
	□ 1 
	□ 0 

	13 
	Trung cấp 2 
	Có thể điều khiển thiết bị sản xuất theo thời gian thực · tự động. 
	□ 1 
	□ 0 

	14 
	Trung cấp 2 
	Có thể giám sát và điều khiển quy trình theo thời gian thực. 
	□ 1 
	□ 0 

	15 
	Trung cấp 2 
	Chức năng vận hành nhà máy và chức năng quản lý nguồn lực doanh nghiệp được tích hợp và vận hành thống nhất.
	□ 1 
	□ 0 

	16 
	Trung cấp 2 
	Sử dụng chức năng mô phỏng phát triển sản phẩm hoặc tự động hóa quy trình theo từng giai đoạn. 
	□ 1 
	□ 0 

	17 
	Trung cấp 2 
	Hệ thống nội bộ được liên kết với hệ thống của đối tác/công ty mẹ để hợp tác phát triển. 
	□ 1 
	□ 0 

	18 
	Cao cấp 
	Áp dụng công nghệ IoT hoặc CPS vào quản lý dữ liệu thiết bị · sản xuất · chế tạo · vận hành · phân phối, v.v. 
	□ 1 
	□ 0 

	Tổng điểm 
	(00 điểm) 

	Mức độ tự đánh giá của doanh nghiệp 
	  □ Chưa áp dụng ICT  □ Cơ bản  □ Trung cấp 1  □ Trung cấp 2  □ Cao cấp 

	* 0~2 điểm: Chưa áp dụng ICT / 3~7 điểm: Cơ bản / 8~12 điểm: Trung cấp 1 / 13~17 điểm: Trung cấp 2 / 18 điểm: Cao cấp 


[Phụ lục số 2] Cam kết của doanh nghiệp đăng ký 
	 
 
CAM KẾT CỦA DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ 
 
 
• □ Nội dung trong đơn đăng ký và tài liệu nộp kèm là sự thật; nếu phát hiện thông tin giả mạo hoặc thiếu sót nghiêm trọng, chúng tôi chấp nhận các biện pháp xử lý như hủy kết quả tuyển chọn.
• □ Khi được tuyển chọn, chúng tôi cam kết chỉ định người phụ trách và nhân viên phụ trách, đồng thời hợp tác đầy đủ trong việc cung cấp tài liệu, phỏng vấn các bên liên quan, chẩn đoán tại hiện trường, xác nhận kết quả và khảo sát mức độ hài lòng.
• □ Chúng tôi xác nhận rằng dự án này không phải là chương trình hỗ trợ chi phí mua thiết bị, giải pháp hoặc chi phí xây dựng, và việc tham gia tư vấn không đảm bảo việc được tuyển chọn hoặc nhận hỗ trợ trong các dự án xây dựng trong tương lai.
• □ Chúng tôi đồng ý rằng phạm vi tư vấn và việc ghép đôi chuyên gia/doanh nghiệp cung cấp có thể được điều chỉnh tùy theo điều kiện thực địa và kết quả xem xét của cơ quan thực hiện.
• □ Chúng tôi đồng ý rằng trong trường hợp không thể thực hiện tư vấn do lỗi từ phía doanh nghiệp, có thể bị hủy kết quả tuyển chọn hoặc thay thế bằng doanh nghiệp dự bị. 
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[Phụ lục số 3] Giấy đồng ý thu thập · sử dụng thông tin và sử dụng kết quả 
	 
 
GIẤY ĐỒNG Ý THU THẬP · SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ 
 
	Phân  loại 
	AS-IS 

	Hạng mục thu thập 
	Tên doanh nghiệp, số đăng ký, địa chỉ, thông tin người đại diện · người phụ trách, hiện trạng sản xuất · quy trình · thiết bị · hệ thống, thông tin đăng ký và quản lý thành quả như doanh thu · lao động · xuất khẩu, v.v. 

	Thời gian lưu giữ · sử dụng 
	Thời gian theo quy định liên quan và tiêu chuẩn quản lý hồ sơ sau khi dự án kết thúc 

	Phạm vi cung cấp · sử dụng 
	Bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Khởi nghiệp, Cục Xúc tiến Thông tin công nghệ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Ban Thúc đẩy Đổi mới Sáng tạo AI), Seoul Techno Park, Astra Technology, Chuyên gia tư vấn và Doanh nghiệp cung cấp, những người liên quan đến hội đồng đánh giá và tuyển chọn dự án, cơ quan kiểm toán, cơ quan kế toán

	Bảo vệ thông tin bí mật 
	Bí mật kinh doanh được xử lý trong phạm vi mục đích thực hiện dự án 

	Quản lý từ chối đồng ý 
	Có thể từ chối đồng ý, tuy nhiên nếu không đồng ý cung cấp thông tin bắt buộc thì việc đăng ký · lựa chọn và thực hiện tư vấn có thể bị hạn chế 


 
	Tôi đồng ý với việc thu thập · sử dụng thông tin doanh nghiệp. 
	□ Đồng ý   □ Không đồng ý 

	Tôi đồng ý cung cấp thông tin cho cơ quan liên quan · chuyên gia để thực hiện dự án.   
	□ Đồng ý   □ Không đồng ý 

	Tôi đồng ý sử dụng cho mục đích thống kê và các trường hợp thành công.   
	□ Đồng ý   □ Không đồng ý 
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